[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]UNIT 1: FAMILY

[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65]Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, học sinh có thể: 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]- Biết cách sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]- Hiểu và sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Trình bày được các điểm ngữ pháp
- Áp dụng được các điểm ngữ pháp căn bản.
- Phân tích được các điểm ngữ pháp

1. VOCABULARY 
1.1 Vocabulary 1
· Cousin (n): anh/em họ
· [bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]Grandparents (n): ông bà nội/ngoại
· Niece (n): cháu gái (con của anh, chị, em)
· Nephew (n): cháu trai
1.2 [bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]Vocabulary 2
· [bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]Dorm (n): ký túc xá   college dorm (n) 
1.3 [bookmark: OLE_LINK16]Vocabulary 3
· grandchild (n): cháu (của ông bà)
· far away from…: xa 
Eg: I live far away from my parents
1.4 Vocabulary 4
· Truck (n): xe tải
· Sign (n): dấu hiệu, ký hiệu
1.5 Vocabulary 5
· Truck (n): xe tải

2. GRAMMAR
2.1 [bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]Grammar 1: Possessive Adjective
	[bookmark: _Hlk18516460]Personal Pronoun
	Possessive Adjective
	Meaning

	I
	My
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]Của tôi 

	You
	Your
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]Của bạn, anh chị…

	He
	His
	Của anh ấy

	She
	Her
	Của cô ấy, chị ấy

	It
	Its
	Của nó

	You
	Your
	Của bạn, anh chị…

	We
	Our
	Của chúng tôi, chúng ta

	They
	Their
	Của họ



Eg1: I am a student.   My school is in Tan Binh district.
· [bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]                       
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31] Personal Pronoun    Possessive Adjective

Eg 2: I have a brother. His brother is a doctor.
                                   
                Personal Pronoun    Possessive Adjective

· Plural Noun

[image: ]

	Eg: Our cousins are students.

2.2  Grammar 3: Possessive Noun
Singular N + ‘S



[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]	Eg: The boy’s shirt is blue. (only one boy)
Plural N + ’



                 Eg: The boys’ shirts are blue. (more than one boy)




UNIT 2: FREE TIME ACTIVITIES



Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, học sinh có thể: 
- Biết cách sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Hiểu và sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Trình bày được các điểm ngữ pháp
- Áp dụng được các điểm ngữ pháp căn bản.
- Phân tích được các điểm ngữ pháp

1. VOCABULARY 
1.1 [bookmark: OLE_LINK37]Vocabulary 1
1. 
14

2. [bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]Get together with (v): gặp gỡ, họp mặt 
 get-together (n): cuộc gặp gỡ, cuộc họp mặt
3. [bookmark: OLE_LINK36]Go biking = biking (v): đi xe đạp
4. Go out to eat (v): ra ngoài ăn, ăn ở bên ngoài (nhà hàng, quán ăn…)
5. Go to a baseball game (v): đi chơi bóng chày
6. Go to the gym (v): đi đến phòng tập thể dục
7. Have coffee (v): đi uống cà phê
8. Have fun/a good time (v): có thời gian vui/thú vị
9. See a movie (v): đi xem phim
1.2 

1.2   Vocabulary 3
1. [bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]
2. Get into (v): đi vào
3. Get around (v): đi xung quanh

4. Get inside (v): đi vào trong 
5. Track (n): dấu vết, đường mòn

2. 
3. DIALOGUE 1
1. [bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]Not at all = It doesn’t matter = It is not important: không có gì
Eg: “Thank you for helping me” – “Not at all”
2. Have a picnic (v): đi picnic
Eg: We picnicked on the beach.
3. [bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]Take photograph (v): chụp hình
Eg: We took many photographs in Dalat last month.
4. That’s a great way: đó là cách tuyệt vời
5. Take a look: hãy xem

4. GRAMMAR: Simple past tense
4.1 Form 

   (+)S + V (ED/2nd column) + O

[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]S + DIDN’T + V(bare-infinitive) + O

   (-)DID + S + V (bare-infinitive) + O ?

   (?)

	3.2 Usage: talk about actions finished in the past (single or repeated)
	Eg1: I saw the movie at the theatre. I didn’t see at home.
                                                                    
         S. Past (V2)                                     Bare-infinitive
	Eg 2: Did you eat pizza for dinner ? 
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47] Yes, I did./ No, I didn’t.
3.3 Signal words
· 
· yesterday
· last week/ month/ year

· a month ago
· in 2010

 3.4 Adding -ed
    		3.4.1. Verbs end in “e”, only add “d” at the end of the verb.
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]         	 Eg: love  loved, save  saved
    		3.4.2  Consonant after a short, stressed vowel at the end of the word 
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]                             Double the consonant.
                				                 Eg:  stóp – stópped
        						              swáp – swapped 	        
V = CVC  2.C


	        We do not double the consonant if the vowel is not stressed:
         	            Eg: bénefit – benefited (Here we stress the first e, not the i.)
		 3.4.3 We double “l” at the end of the word ending : el, al
                         B.E: travelled
V = al, el 
                        A.E: signaled




   	        3.4.4. Verbs end in “y”, change -y to -i after a consonant, then add “ed.”
V = “y”  “i” + “ed”
                        


        	            Eg: worry – worried
     		 Add “ed” with verbs ending in “y” preceded by a vowel (a, e, i, o, u): 
        		Eg : play – played
	
5. READING
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2] PARAGRAPH 1
1. time off: thời gian rãnh rỗi
		Eg: She’s having some time off to look after her children. 
2. paid time off: thời gian nghỉ
		Eg: He paid $5 for the book.
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]		3.  employee (n): nhân viên, người làm công ≠ employer (n): ông chủ
		4. guarantee : make certain(v): bảo đảm 
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53]		Eg: This watch is guaranteed for six months.
5. typical (a): tiêu biểu  ≠ untypical
6. time out: a short period of rest from an activity: thời gian nghỉ giải lao 
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]7. vacation time (n): thời gian nghỉ lễ  vacation (n): kỳ nghỉ lễ
8. depend on/upon (v): tùy thuộc vào, phụ thuộc vào
9. require (v): to ask, force or order to do something
		Eg: You are required by law to send your children to school.
	       		I will do everything that is required of me.
[bookmark: OLE_LINK9] PARAGRAPH 2
1. day off: a day when you do not work: ngày nghỉ làm/ học 
             	 book/have/take a day off   sb's day off 
           		Eg: I usually catch up with housework on my day off.
2. public holiday: a day when almost everyone in a particular country does not have to go to work or school: (n): ngày lễ
Eg: New Year's Day is a public holiday in many countries.
3. [bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]vacation day (n): ngày nghỉ lễ : (UK holiday) a time when someone does not go to work or school but is free to do what they want, such as travel or relax: 
	Eg: We're taking a vacation in June.
	       	They went to Europe on vacation.
[bookmark: OLE_LINK26] PARAGRAPH 3
	- require (v):  ask, force or order to do something: yêu cầu
	Eg: You are required by law to send your children to school
            	 requirement (n): something that is needed, asked for, ordered etc:sự yêu cầu
           	Eg: It is a legal requirement that all cars have brakes which work.

 PARAGRAPH 4
1. perform (v): to operate/not operate in a satisfactory way: thực hiện
         	 Eg: The equipment performed well during the tests.
          		       These tyres perform badly/poorly in hot weather.
2. policy (n): a planned or agreed course of action usually based on particular principles
chính sách         Eg: the government’s policies on education.

	5. LISTENING
    	1.accept (v): to allow customers to pay for goods or services in a particular way
    		Eg: Do you accept credit cards ? 
		2. checks (n) = cheque: séc
3. credit card: a small plastic card that can be used as a method of payment, the money being taken from you at a later time (n): thẻ tín dụng
    		Eg: Do they take credit cards at this shop?
    			        This credit card allows you to withdraw up to £200 a day from cash dispensers.
		4. ID = short for identification (card)
    		Eg: Can I see some ID, please?
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK56]		5. scary : frightening (a)  a scary film/story.
		6. animated(a): made to move as if alive: chuyển động được
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK60]    		 animated cartoons/dolls.
7. monster (n): a huge and/or horrible creature: con vật khổng lồ
    		 prehistoric monsters.
8. mermaid /ˈməːmeid/ (n): an imaginary sea creature with a human body down to the waist and a    fish’s tail: người cá
    	9. effect /iˈfekt/ (n): a result or consequence: hiệu quả; tác dụng
		Eg: He is suffering from the effects of overeating
	      		        His discovery had little effect at first.
	10. clear up (v): to make clean, tidy etc: dọn dẹp
		Eg: Clear up this mess!
11. errand /ˈerənd/: a short journey made in order to get something or do something especially for someone else (n): việc lặt vặt
		Eg: He has sent his son on an errand
	      	        The child will run errands for you.

6. WRITING
[bookmark: OLE_LINK61]     	1. holiday (n): a day when one does not have to work: ngày nghỉ
         	Eg: Next Monday is a holiday.
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]         			 holiday season: the period around Christmas and New Year: mùa nghỉ lễ
2.decoration: the activity of making something look more attractive by putting things on it or around it, or something that you use to do this: sự trang trí
        		Eg: He's good at cake decoration.
        		       Christmas/party/table/cake decorations
       		 decorate (v)
     		3. stay up late: to go to bed later than usual: thức khuya
		Eg: We stayed up (late) to watch a film.

UNIT 3: LOCATION


Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, học sinh có thể: 
- Biết cách sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Hiểu và sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Trình bày được các điểm ngữ pháp
- Áp dụng được các điểm ngữ pháp căn bản.
- Phân tích được các điểm ngữ pháp

1. VOCABULARY 
3. Vocabulary 2
· [bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK73] On (prep): ở trên, trên
			Eg: Look at all the books on your desk!
· [bookmark: OLE_LINK67]In (prep): trong, ở trong
				Eg: They live in a charming old house.
· [bookmark: OLE_LINK68]Under (prep): dưới, bên dưới
				Eg: He hid under the bed.
· [bookmark: OLE_LINK69]Next to (prep): kế bên
			Eg: Who do you think will be the next president?
· [bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71]Between (prep): in or into the space that separates two places, people, or objects:
			Eg: Standing between the two adults was a small child.
· Over (prep): ở trên, trên
				Eg: She held the umbrella over both of us.

1. DIALOGUGE 1
  			- bowl (n): a round, deep dish eg for mixing or serving food etc
       	cái bát    a soup bowl.
[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75]		- genius /ˈdʒiːnjəs/ / (n): a person who is very clever: thiên tài  PLURAL geniuses
       The new professor of mathematics has been described as a genius.

1. GRAMMAR
		- plate (n): a shallow dish for holding food etc: cái đĩa  china plates.
			- wallet (n): ví nam   Eg: His wallet has been stolen.
		- purse (n): a small bag for carrying money: ví nữ
          	Eg: I looked in my purse for some change.
     	 (American) a handbag: túi xách tay

1. READING
     	1. tiny /ˈtaini/ (a): very small   a tiny insect.
	2. environment: (a set of) surrounding conditions, especially those      influencing development or growth: môi trường
     	Eg: An unhappy home environment may drive a teenager to crime
3.  Material /məˈtiəriəl/ (n): anything out of which something is, or may be, made
      	nguyên vật liệu 	Eg: Tables are usually made from solid material such as wood.
4. create /kriˈeit/ (v): to cause to exist; to make: tạo nên
          	Eg: How was the earth created?
             		       The circus created great excitement.
5. waste /weist/ (v):to fail to use (something) fully or in the correct or most useful way
       	lãng phí       Eg: You’re wasting my time with all these stupid questions.
6. energy /ˈenədʒi/ (n):   the power, eg of electricity, of doing work: năng lượng
[bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77]      	   PLURAL energies 
       		Eg: electrical energy, nuclear energy.
7. resource /rəˈzoːs, (American) ˈriːzoːrs/ (n): (usually in plural) the wealth of a country, or the supply of materials etc which bring this wealth: tài nguyên
      		Eg: This country is rich in natural resources.
8. debt /det/ (n): what one person owes to another: nợ   a debt of gratitude
			Eg: His debts amount to over $3,000.
9. loft /loft/ (n): a room or space under a roof: gác mái
      		Eg: They kept a lot of spare furniture in the loft.
10. fit (v): to put (something) in position: lắp
     		Eg: You must fit a new lock on the door.
11. sink (n): a kind of basin with a drain and a water supply connected to it
bồn rửa bát, chậu rửa bát
    	Eg: He washed the dishes in the sink.
12. counter /ˈkauntə/ (n):a kind of table or surface on which goods are laid
máy đếm	Eg: Can you get me some sweets from the confectionery counter ?
13. oven /ˈavn/(n): a closed box-like space, usually part of a cooker, which is heated for cooking food: lò nướng
    	Eg: She put the cake into the oven.
14. cupboard /ˈkabəd/ (n):a cabinet of any size up to that of a small room for storing anything; closet(American): tủ ly
   	Eg: Put the food in the cupboard
		15. closet /ˈklozit/ (American) a cupboard: tủ a clothes closet
		16. furniture (n): things in a house etc such as tables, chairs, beds etc
đồ dùng trong nhà  modern furniture.
		17. armchair (n): a chair with arms at each side: ghế bành  a reclining armchair.
		18. shiny (a): glossy; reflecting light; polished: sáng chói
 a shiny cover on a book, shiny shoes.



UNIT 4: SOMETHING TO EAT
 

1. VOCABULARY
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]	1.1 	VOCABULARY 1 
          1. green pepper /ˌɡriːn ˈpep.ər/ (n): ớt chuông xanh
	      2. ground beef /ˈɡraund ˈbiːf/ (n): thịt bò xay
 3. ketchup /ˈketʃəp/ (n):a flavouring/flavoring sauce made from tomatoes or mushrooms etc:   nước sốt cà chua a bottle of tomato ketchup.
	   4. lettuce /ˈletis/ (n): a type of green plant with large leaves used as a salad
		cây rau diếp 		Eg: Shred the lettuce with a grater.
5. mayonnaise /meiəˈneiz, (American) ˈmeiəneiz/: a thick sauce made of egg yolk, oil, vinegar or lemon and seasoning, and often used on salads.
    nước xốt ma-don-ne
[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79]6. mushroom /ˈmaʃrum/ (n): a type of fungus, usually shaped like an umbrella, many varieties of which are edible: nấm  	 wild mushrooms
7. mustard /ˈmastəd/ (n): a type of seasoning with a hot taste made from the seeds of the mustard plant: cây mù tạc
[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83]8. pasta /ˈpӕstə, (American) ˈpaː-/ (n): a dough used in Italian cooking for making spaghetti, macaroni etc: mì ống 	 a bowl of pasta.
	
[bookmark: OLE_LINK84]1.2 VOCABULARY 3
    1. add /ӕd/ (v): (often with to) to put (one thing) to or with (another): thêm vào
     	Eg: He added some water to his whisky.
2. pint /paint/ (n): a unit for measuring liquids, one-eighth of a gallon (in Britain, 0.57 litre; in the United States, 0.47 litre): Panh, đơn vị đo lường, ở Anh bằng 0,57 lít, ở Mỹ bằng 0,47 lít
	 a pint of milk/beer.

1.3 VOCABULARY 4
1.  jar /dʒaː/ (n): a kind of bottle made of glass or pottery, with a wide mouth
[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86]	bình  a jam jar, a water jar	Eg: She poured the jam into large jars
2. recipe /ˈresəpi/ (n): a set of instructions on how to prepare and cook something
	công thức  a recipe for curry món cà ri, (also adjective) a recipe book.

2. DIALOGUE 1
1. starved /staːv/ (a): to be very hungry: cảm thấy rất đói
           		Eg: Can’t we have supper now? I’m starving.
    2.casserole /ˈkӕsərəul/ (n): the food cooked in a casserole: món thịt hầm
          		Eg: I’ve made a lamb casserole for dinner.
[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]3. GRAMMAR: 
3.1 GRAMMAR  1: Count and Noncount Nouns
[image: ]


[image: ]
.

[image: ]

3.2 [bookmark: OLE_LINK91] GRAMMAR  2
           	- cookie /ˈkuki/: (American) a biscuit: bánh bích quy

3.3 [bookmark: OLE_LINK92] GRAMMAR 3
- onion /ˈanjən/ (n): a type of vegetable with an eatable bulb which has       a strong taste and smell: củ hành
          		  Put plenty of onion in the stew.
	
3.4  GRAMMAR 4: Affirmative statements with count and noncount nouns
	3.4.1 Some
Some + count N/ noncount N


			Eg: There are some onions in the bowl.
      		       There is some water in the bottle.
3.4.2 A/An/The
A/AN + Singular N (Count N)


		
			Eg: There is a table in this room.
				       There is an egg in the fridge.
     

5. READING 
[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK98]     		PARAGRAPH 1
         	1. wonder /ˈwandə/ (v): to feel a desire to know:tò mò
              		Eg: I wonder what the news is.
		2.rabbi /ˈrӕbai/ (n):a Jewish priest or teacher of the law: giáo sĩ Do Thái the chief rabbi.
[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94]3. herb /həːb/ (n): a usually small plant used to flavour/flavor food or to make medicines: thảo dược  herbs and spices.
[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96]4. nut /nat/ (n): a fruit consisting of a single seed in a hard shell: quả hạch  a hazelnut, a walnut.
		5. chop (v): (sometimes with up) to cut (into small pieces): chặt nhỏ
 chopped (a)      He chopped up the vegetables.
		6. matzo 

[bookmark: OLE_LINK101]	PARAGRAPH 2
1. Middle age (n): he years between youth and old age: trung niên
               		Eg: She is well into middle age.
2. Stale /steil/ (a): (of food etc) not fresh and therefore dry and tasteless: ôi thiu
[bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100]		 stale bread.
3. Gravy /ˈɡreivi/ (n): (a sauce made from) the juices from meat that is cooking. nước thịt	 PLURAL: gravies
4. open-faced sandwich (n) [ C ] /ˈsæn.wɪtʃ/ (UK open sandwich)
a single slice of bread with various types of food, such as cheese or cold meat, on the top

     	PARAGRAPH 3
1. credit (v): (with with) to think of (a person or thing) as having: tin 
			Eg: He was credited with magical powers.
2. [bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]Earl /əːl/ (n): a British nobleman between a marquis and a viscount in rank: bá tước  the Earl of Essex.
3. Gamble /ˈɡӕmbl/ (v): to risk losing money on the result of a horse-race etc
đánh bài		Eg: He enjoys gambling on horse-races.
4. toast  /təust/ (v) ​to make (bread etc) brown in front of direct heat: nướng
	Eg: We toasted slices of bread for tea
5. packaged /ˈpæk.ɪdʒd/ (a):sold already prepared in a container, usually one made of paper or cardboard:
                 	 packaged foods/cereals/soup
6. record (v): to write a description of (an event, facts etc) so that they can be read in the future: ghi lại
	Eg: The decisions will be recorded in the minutes of the meeting.
7. hunt /hant/ (v): to chase (animals etc) for food or for sport: săn bắn
	Eg: He spent the whole day hunting (deer).

	6. LISTENING 
1. olive /ˈoliv/ (n): a type of edible fruit which is used as a garnish etc and which gives oil used for cooking:quả ô liu
		2. breadcrumbs (plu. N): very tiny pieces of bread: bánh mỳ vụn
       		Eg:Dip the fish in egg and breadcrumbs.
	    3. ham /hӕm/ (n): the top of the back leg of a pig, salted and dried: giăm bông
[bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK122]		  roast ham.   	
	   Roast /rəust/ (a): được nướng; sấy khô  roast beef/chestnuts.
4. salami /səˈlaːmi/ (n): a type of large spicy sausage that is cut into thin slices and eaten cold: xúc xích salami 	    pepper salami.
[bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK107]5. grape /ɡreip/ (n):a green or black smooth-skinned eatable berry from which wine is made: quả nho seedless grapes.
		6. grill /ɡril/ (v): to cook directly under heat: nướng
   		Eg: I’m going to grill the lamb chops.
		7. strawberry /ˈstroːbəri/ (n): a type of small juicy red fruit: quả, cây dâu tây 
 PLURAL: strawberries
    		Eg: The farm lets you pick your own strawberries
      			(also adjective) a strawberry yoghurt.
		8. mix (v): to prepare or make by doing this:trộn
		Eg: She mixed the cement in a bucket.
		9. vegetable /ˈvedʒtəbl/:a plant or part of a plant, other than a fruit, used as food:rau
		Eg: We grow potatoes, beans, and other vegetables
(also adjective) vegetable oil.
		10. soup /suːp/ (n):a liquid food made from meat, vegetables etc:xúp, canh, cháo
		Eg: She made some chicken soup.

	7. SPEAKING 
  		1. ingredient /inˈɡriːdiənt/ (n):one of the things that go into a mixture: thành phần
		Eg: Could you give me a list of the ingredients of the cake?
		2. cereal /ˈsiəriəl/ (n): a kind of grain used as food: ngũ cốc
[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK110]			 wheat, barley, and other cereals
			(also adjective) cereal crops.
		3. berry/ˈberi/ (n): a kind of small (often juicy) fruit: quả beri  PLURAL berries
			 a blackberry, ripe strawberries
		Eg: Those berries are poisonous.
4. pound : (usually abbreviated to lb(s)when written with a number): a measure of weight (0.454 kilograms): đơn vị cân nặng pound = 0,454 kilograms
		5. fresh /freʃ/ (a):newly made, gathered, arrived etc : mới; tươi
			 fresh fruit (= fruit that is not tinned, frozen etc)
			 fresh flowers.
6. yoghurt /ˈjoɡət, (American) ˈjəu-/ (ALSO yogurt):a type of semi-liquid food made from fermented milk: sữa chua
			 a raspberry yoghurt.
		7. Run out (with of) to have no more: hết
Eg: We’ve run out of money.
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